
Đvt: đồng

CMTX CMKTX

3,875,000

09-05-20 Mua 0.3 kg pate 27,000         3,848,000

09-05-20 Mua 1000 muỗng gỗ 501,000       3,347,000

09-05-20 Mua 3 vỉ trứng cút 60,000         3,287,000

09-05-20 Mua 3 vỉ trứng gà 75,000         3,212,000

14-05-20 Tạm ứng tiền đi chợ 2,000,000   1,212,000

16-05-20 Mua 4 vỉ trứng cút 80,000         1,132,000

16-05-20 Mua 0.5 kg pate 50,000         1,082,000

16-05-20 Mua 0.5 kg hành lá 15,000         1,067,000

16-05-20 Mua 4 kg nước rửa chén 60,000         1,007,000

16-05-20 Mua 1 bịch dây thun 27,000         980,000

16-05-20 Mua 25 kg nếp 575,000       405,000

16-05-20 Mua 7 chai nước tương 103,000       302,000

16-05-20 Mua 3 vỉ trứng gà 75,000         227,000

22-05-20 Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T5 1,000,000    1,227,000

23-05-20 Mua 0.5 kg pate 50,000         1,177,000

23-05-20 Mua 1 kg bao xốp 35,000         1,142,000

30-05-20 Mua 0.5 kg pate 50,000         1,092,000

30-05-20 Mua 3 vỉ trứng cút 60,000         1,032,000

30-05-20 Mua 0.5 kg hành lá 20,000         1,012,000

Tồn đầu quý 2/2020

BÁO CÁO THU CHI THỨ BẢY YÊU THƯƠNG QUÝ 2/2020

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi Tồn



CMTX CMKTX

06-06-20 Mua 0.4 kg pate 40,000         972,000

06-06-20 Mua 0.5 kg hành lá 30,000         942,000

06-06-20 Mua 4 vỉ trứng cút 80,000         862,000

06-06-20 Mua 10 kg nếp 200,000       662,000

06-06-20 Mua 3 vỉ trứng gà 84,000         578,000

10-06-20 Quỹ cơm 2000đ Saigon hổ trợ kinh phí hoạt động 10,000,000 10,578,000

10-06-20 Mua hộp giấy đựng xôi (3600 cái x 600đ) 2,160,000   8,418,000

13-06-20 Mua 4 vỉ trứng cút 80,000         8,338,000

13-06-20 Mua 0.4 kg pate 40,000         8,298,000

13-06-20 Mua 0.5 kg hành lá 30,000         8,268,000

13-06-20 Mua 25 kg nếp 450,000       7,818,000

13-06-20 Mua 3 vỉ trứng gà 84,000         7,734,000

18-06-20 Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T6 1,000,000    8,734,000

20-06-20 Mua 0.4 kg pate 40,000         8,694,000

20-06-20 Mua 3 vỉ trứng gà 84,000         8,610,000

20-06-20 Mua 4 vỉ trứng cút 80,000         8,530,000

20-06-20 Mua 0.5 kg hành lá 30,000         8,500,000

27-06-20 Mua 0.4 kg pate 40,000         8,460,000

27-06-20 Mua 4 vỉ trứng cút 80,000         8,380,000

27-06-20 Mua 0.5 kg hành lá 35,000         8,345,000

2,000,000 10,000,000

Tồn

Tổng
7,530,000 8,345,000

Tồn quỹ cuối quý 2/2020 12,000,000

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi


